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NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG

- Phạm vi nghiên cứu : Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (có mở rộng đến cấp trung học 

phổ thông nếu phù hợp quy hoạch và nhu cầu của từng địa phương) 

- Phạm vi áp dụng : các xã biên giới đất liền trên toàn quốc

Vùng I: Miền núi phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, 

Sơn La)

Vùng II: Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế)

Vùng III: Nam Trung Bộ (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai)

Vùng IV: Đồng Bằng sông Cửu Long (Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang)

CƠ CẤU CÁC KHỐI CÔNG TRÌNH

A - Khối phòng học tập B - Khối phòng hỗ trợ học tập

C - Khối hành chính và phụ trợ D - Khu sân chơi, thể dục thể thao

E - Khối phục vụ sinh hoạt

QUY MÔ THIẾT KẾ

- Quy mô trường : Từ 1000 học sinh trở lên (30 lớp). Số lượng lớp cụ thể của từng cấp học sẽ được 

điều chỉnh linh hoạt tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế tại các xã và thực tế hoạt động của các trường, bảo đảm 

phục đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.
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- Quy mô lớp : Không quá 35hs/lớp 

(Căn cứ cấp tiểu học: TCVN 8793:2011 và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo 

dục và đào tạo; cấp THCS: Khoản 3 Điều 7 TT số 04/2023/TT-BGDĐT)

- Cấp công trình: cấp II – cấp III

- Mật độ sử dụng đất:    

+ Diện tích xây dựng công trình: không quá 45%

+ Diện tích sân vườn (sân trường, bãi tập, cây xanh): không dưới 30%

+ Diện tích giao thông nội bộ: không dưới 25%

- Số tầng cao : hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động dạy học và tổ chức các hoạt động giáo 

dục cao không quá 05 tầng, bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng. ((Căn cứ Thông tư 

23/2024/TT-BGDĐT, khoản 11 Điều 1 sửa đổi khoản 5 Điều 9 thông tư 13/2020/TT-BGDĐT)

THÀNH PHẦN DIỆN TÍCH CÁC HẠNG MỤC

- Diện tích đất xây dựng trường từ 5-10ha (50-100m2/ học sinh); Trong đó, diện tích đất xây dựng các 

hạng mục công trình phục vụ nội trú bảm đảm tối thiểu 6m2/học sinh. 

- Tùy theo diện tích thực tế khu đất xây dựng trường, có thể tính toán theo chỉ tiêu diện tích lớn hơn, bảo 

đảm các hạng mục, không gian ở chất lượng tiện nghi, rộng rãi, hiện đại, giúp học sinh phát triển một cách 

toàn diện nhất.
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I. KHỐI PHÒNG HỌC TẬP:

A. CẤP TIỂU HỌC

STT Hạng mục Diện tích 

(m2/phòng)

Số lượng

(phòng)

Tiêu chuẩn diện tích-Ghi chú

1 Phòng học 55-70 Tuỳ thuộc nhu

cầu thực tế

S tối thiểu:1.5m2/hs (Phụ lục II TT 23/2024)

Tối thiểu 05 lớp (TT 14/2024. Khoản 2 Điều 9)

Có thể lấy theo tiêu chuẩn diện tích của trường

THCS để bảo đảm điều kiện tốt cho học sinh

học tập

2 Phòng học bộ môn Âm nhạc 65-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.85m2/hs

3 Phòng học Mỹ thuật 65-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.85m2/hs

4 Phòng học bộ môn Khoa

học-Công nghệ

65-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.85m2/hs

5 Phòng chuẩn bị ≥12 Tối thiểu 01 Bố trí liền kề với phòng học bộ môn KHCN

6 Phòng học bộ môn Tin học 55-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.5m2/hs

7 Phòng học Ngoại ngữ 55-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.5m2/hs

8 Phòng nghỉ giáo viên ≥12 01 Bố trí liền kề, phù hợp với khối học

9 Khu vệ sinh học sinh ≥40 1-2/tầng S: 0.18m2/học sinh

Nam: 1 tiểu, 1 xí, 1 chậu rửa/20hs

Nữ: 1 xí, 1 chậu rửa/10hs

Bố trí theo tầng. Phân 2 khu nam-nữ riêng biệt
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KHỐI PHÒNG HỌC TẬP:

B. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 
STT Hạng mục Diện tích

(m2/phòng)

Số lượng

(phòng)

Tiêu chuẩn diện tích-Ghi chú

1 Phòng học 55-70 Tuỳ thuộc nhu

cầu thực tế

- S tối thiểu:1.5m2/hs (Phụ lục II TT 13/2020)

- Tối thiểu 08 lớp (điểm a khoản 2 Điều 13 TT

13/2020)

2 Phòng học bộ môn Âm nhạc 80-90 Tối thiểu 01 S tối thiểu: 2.25m2/hs

3 Phòng học Mỹ thuật 80-90 Tối thiểu 01 S tối thiểu: 2.25m2/hs

4 Phòng học bộ môn Công

nghệ

80-90 Tối thiểu 01 S tối thiểu: 2.25m2/hs

5 Phòng học bộ môn Khoa học

tự nhiên

65-70 Tối thiểu 02 S tối thiểu:1.85m2/hs

6 Phòng học bộ môn Khoa học

xã hội

55-70 Tối thiểu 02 S tối thiểu:1.5m2/hs

7 Phòng chuẩn bị ≥12 01-02 Bố trí liền kề với phòng học bộ môn KHTN và

CN

8 Phòng học bộ môn Tin học 65-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.85m2/hs

9 Phòng học Ngoại ngữ 65-70 Tối thiểu 01 S tối thiểu:1.85m2/hs

10 Phòng nghỉ giáo viên ≥12 01 Bố trí liền kề với khối học

11 Khu vệ sinh học sinh ≥40 1-2/tầng S: 0.18m2/học sinh

Nam: 1 tiểu, 1 xí, 1 chậu rửa/20hs

Nữ: 1 xí, 1 chậu rửa/10hs

Bố trí theo tầng. Phân 2 khu nam-nữ riêng biệt
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II. CÁC KHỐI DÙNG CHUNG CHO TOÀN TRƯỜNG :
STT Hạng mục Diện tích

(m2/phòng)

Số lượng

(phòng)

Tiêu chuẩn diện tích-Ghi chú

I KHỐI PHÒNG HỖ TRỢ HỌC TẬP

1 Nhà đa năng 800-1000 01 Tính cho 100% số hs toàn trường

S tối thiểu: 0.8-1m2/học sinh

(Phụ lục II TT 23/2024)

Kho dụng cụ 15-30 02

Phòng thay đồ kết hợp vệ sinh ≥40 01-02

Không gian đa năng

2 Thư viện 180-300 01 Tính cho 30-50% tổng số hs toàn trường.

S tối thiểu: 0.6m2/học sinh

(Phụ lục II TT 23/2024)

Quầy thủ thư 6 -12 01 S tối thiểu: 6m2/người làm công tác thư

viện

Kho lưu trữ ≥48 01 S: 2.5-4.5m2/đv TNTT

Phòng quản lý thư viện ≥12 01 Kết hợp quầy thủ thư

Phòng đọc và tra cứu internet cho

học sinh

100-150 01 S tối thiểu: 2.4m2/chỗ

(Điều 15 TT 13/2020)

Phòng đọc và tra cứu internet cho

giáo viên

48-80 01 S tối thiểu: 2.4m2/chỗ

(Điều 15 TT 13/2020)

3 Phòng thiết bị giáo dục ≥48 Tối thiểu 01

4 Phòng tư vấn học đường ≥24 01

5 Phòng truyền thống ≥48 01

6 Phòng hoạt động đoàn, đội ≥54 1-2
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STT Hạng mục Diện tích

(m2/phòng)

Số lượng

(phòng)

Tiêu chuẩn diện tích-Ghi chú

II KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ PHỤ TRỢ

1 Phòng họp ≥36 S tối thiểu:1.2m2/giáo viên

2 Phòng các tổ chuyên môn ≥30 Tối thiểu 01

3 Phòng y tế trường học ≥36 01

4 Kho dụng cụ chung và học

phẩm của trường

≥48 02

5 Phòng hiệu trưởng 18-20 01

6 Phòng phó hiệu trưởng 15-18 02

7 Phòng hội đồng giáo viên ≥80 01 S tối thiểu:1.2m2/giáo viên

Số lượng ≥66 giáo viên (Điều 12 TT20/2023)

8 Văn phòng trường ≥36 01

9 Phòng giáo viên ≥130 1-2 S tối thiểu:4m2/giáo viên

10 Phòng truyền thống ≥48 01

11 Khu vệ sinh giáo viên ≥30 01 Bố trí theo các khối phòng chức năng. Phân khu

nam-nữ riêng biệt. Nam: 1 tiểu/15ng; 1 xí/20ng; 1

chậu rửa tay/1 xí . Nữ: 1 xí/15ng; 1 chậu rửa/2xí

12 Phòng thường trực, bảo vệ 9-12 01

13 Khu để xe giáo viên ≥75 Tính cho 100% tổng số giáo viên toàn trường

S: 2.5m2/ xe máy

14 Khu để xe học sinh Tính cho 50-70% tổng số học sinh toàn trường

S: 0.9m2/ xe đạp; 2.5m2/ xe máy
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STT Hạng mục Diện tích 

(m2/phòng)

Số lượng

(phòng)

Tiêu chuẩn diện tích-Ghi chú

III KHU SÂN BÃI THỂ THAO

1 Sân trường (sân tập trung) 01 Dùng chung cho toàn trường

2 Khu bãi tập thể thao (sân

bóng đá, bóng rổ, cầu lông,

sân bóng chuyền…)

≥700 04 S tối thiểu 0.7m2/học sinh

Có thể kết hợp với khu ở học sinh nội trú

3 Vườn thực hành trường và

khu hoạt động trải nghiệm

02 Có thể kết hợp thành khu thực hành hướng nghiệp

4 Bể bơi loại trung bình Dài: 50m; Rộng 

21-25m

1-2 Tuỳ điều kiện của từng địa phương. Không bắt buộc phải

thiết kế

IV KHỐI PHỤC VỤ SINH HOẠT

IV.1 Nhà ở của học sinh Chọn (1a) hoặc (1b), không làm đồng thời

1a Loại phòng ở nội trú khép kín

(8 hs/phòng)

40-60 125 Tính 100% hs toàn trường

Không gian ở và học tập 32-48 S: 4- 6m2/học sinh (tuỳ điều kiện thực tế)

Khu vệ sinh riêng 7-9 Bố trí khu xí, tắm, chậu rửa mặt độc lập, không dùng chung

Hiên phơi 2-3

1b Loại phòng ở nội trú không

khép kín

32-48 125 Nên phân khu theo giới tính

Khu vệ sinh chung ≥40 01-02 S: 0.18m2/học sinh

Bố trí theo tầng. Phân 2 khu nam-nữ riêng biệt

Bố trí khu xí, tắm, chậu rửa mặt độc lập, không dùng chung

Hiên phơi
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STT Hạng mục Diện tích

(m2/phòng)

Số lượng

(phòng)

Tiêu chuẩn diện tích-Ghi chú

2 Phòng quản lý học sinh nội trú 18-24 01 Dùng cho cả đơn nguyên. Có thể bố trí theo tầng nếu đủ diện tích

3 Phòng sinh hoạt chung 36-48 01 Dùng cho cả đơn nguyên

4 Nhà ăn: ≥750 01 Tính cho 100% học sinh nội trú . S tối thiểu: 0.75m2/chỗ.

Khu sơ chế ≥45 01

Kho thực phẩm 30-60 01 Có lối xuất nhập hàng thuận tiện, độc lập, phân chia khu vực

cho từng loại thực phẩmKho lương thực (chứa gạo) 30-60 01

Bếp nấu ≥100 01 Dây chuyền hoạt động 1 chiều

Khu rửa bát đĩa và kho bát đĩa ≥45 01

Phòng ăn ≥350 01 số chỗ ngồi được tính với 35% tổng số học sinh, toàn trường

Khu vệ sinh nhân viên 12-15 01

Khu vệ sinh học sinh ≥40 02 S: tối thiểu 0.18 m2/học sinh . Nam: 1 tiểu, 1 xí, 1 chậu rửa/20hs

Nữ: 1 xí, 1 tiểu, 1 chậu rửa/10hs

IV.2 NHÀ Ở CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN

1 Phòng ở bao gồm bếp nấu và

vệ sinh

24-48 Tuỳ theo thực 

tế

2 Phòng sinh hoạt chung 30-60 Tính cho cả khu ở

IV.3 NHÀ VĂN HÓA Tùy điều kiện có thể kết hợp nhà đa năng

1 Hội trường 200 -300 01 Tính cho 30% số hs toàn trường. Chỉ tiêu: 0,7-1m²/chỗ

Sân khấu ≥ 30 01

Khu vệ sinh ≥40 01-02 Phân khu nam nữ riêng biệt

2 Khu vực bể chứa nước sinh

hoạt cho học sinh nội trú



NGHIÊN CỨU CƠ BẢN
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PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG I: MIỀN NÚI PHÍA BẮC

MNPB-01

MNPB-02

MNPB-03

MNPB-04



MNPB-01

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG I: MIỀN NÚI PHÍA BẮC



MNPB-02

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG I: MIỀN NÚI PHÍA BẮC



MNPB-03

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG I: MIỀN NÚI PHÍA BẮC



MNPB-04

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG I: MIỀN NÚI PHÍA BẮC



PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG II: BẮC TRUNG BỘ

BTB-01

BTB-02

BTB-03

BTB-04



BTB-01

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG II: BẮC TRUNG BỘ



BTB-02

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG II: BẮC TRUNG BỘ



BTB-03

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG II: BẮC TRUNG BỘ



BTB-04

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG II: BẮC TRUNG BỘ



PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG III: NAM TRUNG BỘ

NTB-01

NTB-02

NTB-03

NTB-04



NTB-01

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG III: NAM TRUNG BỘ



NTB-02

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG III: NAM TRUNG BỘ



NTB-03

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG III: NAM TRUNG BỘ



NTB-04

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG III: NAM TRUNG BỘ



PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG IV: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐBSCL-01

ĐBSCL-02

ĐBSCL-03



ĐBSCL-01

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG IV: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



ĐBSCL-02

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG IV: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



ĐBSCL-03

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÙNG IV: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


